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 (
Đề số 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động, có rờ le khởi động?      (1,0đ)                              
b/ Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ nêu trên?                        (1,0đ)                             
Câu 2: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ mạch điện tiết chế rung hai rờ-le loại một điện trở Toyota? (1,0đ)
b/ Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện tiết chế trên khi tốc độ động cơ thấp và khi tốc độ động cơ cao?   (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ và chú thích mạch điện hệ thống gạt và phun nước trên ôtô? (1,0đ)
b/ Trình bày nguyên lý làm việc ở chế độ INT của sơ đồ mạch điện nêu trên? (1,0đ)   
Câu 4: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ mạch điện hệ thống báo rẽ, báo nguy sử dụng công tắc báo nguy rời?  (1,0đ)                                                                      
b/ Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện nêu trên?   (1,0đ)
Câu 5: (2 điểm)
a/ Vẽ sơ đồ chu trình làm lạnh?    (1,0đ) 
b/ Trình bày nguyên lý chu trình làm lạnh. Nêu rõ trạng thái của môi chất trước và sau khi môi chất đi qua van giãn nở và giàn lạnh.  (1,0đ)
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng 
	Học phần: Hệ thống điện – điện tử 
	Lớp:  14CĐ-Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 01
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a.
	

	



1,0

	
	b.
	
Khi bật khoá điện lên vị trí START, dòng điện (+) accu → W1 → mass, đóng tiếp điểm rờ le khởi động, có dòng điện (+) cực 50 → cuộn hút Wh → Ws → Wr → mass, đồng thời  (+) cực 50 → cuộn giữ Wh → mass.Việc tạo ra lực điện từ trong các cuộn giữ và cuộn hút sẽ làm từ hoá các lõi cực và do vậy cần đẩy của công tắc từ bị hút vào lõi cực của nam châm điện. Nhờ sự hút này mà bánh răng bendix bị đẩy ra và ăn khớp với vành răng bánh đà đồng thời đĩa tiếp xúc sẽ đóng 30 – C. Dó đó có dòng (+) accu → cực 30 → cực C → Ws → Wr → mass, máy khởi động quay, động cơ được khởi động.
Khi khoá điện được trả về từ vị trí START sang vị trí ON, tại thời điểm này, tiếp điểm chính vẫn còn đóng, dòng điện đi từ phía công tắc chính tới cuộn hút rồi qua cuộn giữ. Đặc điểm cấu tạo của cuộn hút và cuộn giữ là có cùng số vòng dây quấn và quấn cùng chiều. Ở thời điểm này, dòng điện qua cuộn hút bị đảo chiều, lực điện từ được tạo ra bởi cuộn hút và cuộn giữ triệt tiêu lẫn nhau nên không giữ được cần đẩy. Do đó cần đẩy bị đẩy trở lại nhờ lò xo hồi về và công tắc chính bị ngắt làm cho máy khởi động dừng lại. 
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	a.
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	b.
	+ Ñoäng cô hoaït ñoäng töø toác ñoä thaáp ñeán toác ñoä trung bình:
 Sau khi ñoäng cô hoạt động vaø roto quay, máy phát hoạt động có ñieän aùp sinh ra trong cuoän stato vaø ñieän aùp trung tính N → cuộn W2 → mass, đóng tiếp điểm P0 - P2, đèn báo nạp tắt do đẳng thế dương. Đồng thời có dòng điện B → P2  → P0 →  W1 → mass, hút PL0 ra khỏi PL1 nhưng chưa đóng xuống PL2, dòng điện qua cuộn kích từ giảm do đi qua điện trở Rf.
+ Ñoäng cô hoaït ñoäng toác ñoä cao:


 Khi toác ñoä ñoäng cô taêng, ñieän aùp máy phát tăng làm dòng điện qua cuộn W1 tăng, laøm cho tieáp ñieåm PL tieáp xuùc vôùi PL doøng ñieän kích töø bị mất do đẳng thế âm cuộn kích từ.
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	a
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	b
	* Int: Chân C được nối mass qua công tắc. Do đó, có dòng từ (+) → IG → B mạch điều khiển chế độ INT → R1 → Nạp tụ C1 → (2) → Sm → mass. Khi tụ C1 nạp no, có dòng qua R1, R2, R3 phân cực thuận V2 làm cho V2 dẫn nên có dòng điện chạy qua cuộn dây làm cho vis (1) bỏ (2) nối (3) cung cấp dòng từ: (+)→ (3) → Ss→ (+1) → (+1) motor → mass làm motor quay, lúc này tụ điện phóng. Khi tụ phóng hết điện, motor quay đến điểm dừng, Sm nối mass, tụ nạp lại, V2 không dẫn, motor ngừng hoạt động. Khi tụ nạp xong, motor lại quay, Sm nối dương… cứ tiếp tục như vậy.
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	a
	[image: ]
	







1,0

	
	b
	
+ Khi công tắc báo nguy OFF: Bật khóa điện ON, dòng điện (+) → B1→ F của công tắc báo nguy → B của bộ nháy → mass, có điện dương chờ ở chân L. Khi đó nếu bật công tắc báo rẽ sang trái hoặc phải sẽ có dòng điện từ chân L của bộ nháy → công tắc báo rẽ → đèn báo rẽ → mass. Đèn báo rẽ sáng, đồng thời đèn báo trên taplo sáng. 
+ Khi công tắc báo nguy ON: Dòng điện (+)→ B2 → F → B của bộ nháy → mass, có dòng điện (+) từ L → TB → TL, TR → các đèn báo rẽ → mass. Tất cả đèn báo rẽ sáng mà không phụ thuộc vào khóa điện
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	b
	
+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua van tiết lưu:
Van tiết lưu hay còn gọi là van giãn nở, là bộ phận ngăn cách giữa phần áp suất thấp và áp suất cao. Tiết diện lưu thông của van tiết lưu nhỏ nên chỉ cho qua một lượng môi chất nhất định. Kết quả là dưới tác dụng của máy nén, một sự chênh lệch áp suất được tạo ra ở hai bên van tiết lưu. Dòng môi chất được phun ra ở van tiết lưu. Lúc này, do sự bay hơi đột ngột, nhiệt độ môi chất giảm xuống khá thấp làm cho một phần môi chất không thể bốc hơi hoàn toàn, cho mên nó ở dạng sương.

	
	Nhiệt độ
	Áp suất
	Trạng thái

	Trước khi qua van tiết lưu
	Xấp xỉ 600C
	Xấp xỉ 1.7MPa
	Lỏng

	Sau khi qua van tiết lưu
	Xấp xỉ 00C
	Xấp xỉ 0.2 Mpa
	Hơi sương



+ Trạng thái môi chất trước và sau khi qua giàn lạnh: 
 Hơi sương được cho qua giàn lạnh, dòng không khí thổi qua giàn lạnh cấp nhiệt cho nó và làm cho nhiệt độ môi chất tăng lên, làm nó bốc hơi hoàn toàn.

	
	Nhiệt độ
	Áp suất
	Trạng thái

	Trước khi qua giàn lạnh
	Xấp xỉ 00C
	Xấp xỉ 0.2 Mpa
	Hơi sương

	Sau khi qua giàn lạnh
	30C đến 40C
	Xấp xỉ 0.2 Mpa
	Hơi
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